
     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1310 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)


Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường;

Để quán triệt và thực hiện có hiệu quả, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

I. Đánh giá chung

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 01 huyện và 12 xã biên giới, tuyến biên giới đất liền dài 84 km tiếp giáp với hai tỉnh Sê Kông và Salavan, nước CHDCND Lào. Di dân tự do chủ yếu xảy ra trên địa bàn huyện miền núi A Lưới. 

Do lịch sử lâu đời, nên mối quan hệ thân thiện, họ tộc được duy trì liên tục, thường xuyên giữa đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã, thôn bản sát biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với huyện Sa Muội, tỉnh Sa La Van và huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

Chính vì vậy, có nhiều trường hợp người có quốc tịch Lào di cư tự do đến huyện A Lưới và định cư ổn định liên tục trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây. Xã Quảng Nhâm một trong 12 xã biên giới của huyện A Lưới, có khoảng 5 km chiều dài đường biên giới, là xã đặc biệt khó khăn, có 5 dân tộc anh em sinh sống, với dân số 4.685 người, gồm 1.226 hộ. Trước khi thỏa thuận có hiệu lực (14/11/2013-14/11/2016) số lượng người được phép cư trú là 147, sau thỏa thuận được gia hạn (15/11/2016-31/12/2017) thì số lượng người di cư tự do còn 9 và 9 người này đã được Chủ tịch nước ký quyết định và làm lễ công bố cho nhập Quốc tịch Việt Nam vào ngày 06/9/2019. Như vậy nâng tổng số 156 nhân khẩu, 40 hộ dân người Lào đã được nhập quốc tịch Việt Nam. 

1. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, công tác quản lý di dân tự do và ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cấp uỷ và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Cơ chế, chính sách và các văn bản pháp luật về công tác bố trí dân cư và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các Ban quản lý rừng phòng hộ đã được ban hành kịp thời và tương đối đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ các Ban quản lý rừng phòng hộ được nâng cao. 

Việc thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào đã góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh, trật tự biên giới và phát triển kinh tế - xã hội hai nước, giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú theo đúng nguyện vọng của người di cư.

Các địa phương, ban ngành liên quan đã lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án khác, vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện bố trí ổn định dân di cư tự do, đã bố trí ổn định được 40 hộ, 156 nhân khẩu người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 
- Đời sống người dân di cư tự do còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chưa bền vững, thiếu đất ở, đất sản xuất, thiếu nước và điện sinh hoạt, thu nhập thấp, nơi ở tạm bợ, không ổn định, thiếu khoa học kỹ thuật, tỷ lệ hộ nghèo cao. 
- Nguồn kinh phí cấp để thực hiện chương trình, dự án về bố trí ổn định dân di cư tự do chưa kịp thời, kéo dài nhiều năm, đáp ứng chưa được 20% so với nhu cầu vốn được duyệt. Mặt khác, chính sách hỗ trợ di dân còn hạn chế, mức hỗ trợ vẫn còn thấp, chưa phù hợp với thực tế. 

- Chưa có chính sách riêng về Chương trình, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, để nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế cho các hộ dân nằm trong diện  dân di cư tự do.
II. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích

- Khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội vùng trọng tâm miền núi, phù hợp quy hoạch và tạo điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng ổn định cuộc sống cho bà con.

- Kiên quyết không để dân di cư tự do lấn chiếm mới rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; ổn định dân cư trong các lâm phần rừng sản xuất phù hợp quy hoạch, tạo điều kiện cho dân cư ổn định phát triển kinh tế rừng, khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp được giao, góp phần tích cực khôi phục, cải thiện chức năng phòng hộ trên đất được giao sử dụng.

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và cấp các giấy tờ khác cho những trường hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được Chủ tịch nước ký Quyết định cho nhập quốc tịch Việt nam tại địa bàn nơi người di cư tự do, kết hôn không giá thú cư trú.

2. Yêu cầu

- Nâng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 ổn định ở mức 57,5%, bảo đảm phòng hộ đầu nguồn cho các hồ chứa và phát triển bền vững về kinh tế xã hội.

-  Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, sang nhượng trái phép, bảo vệ rừng tự nhiên hiệu quả và bền vững, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

-  Lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, đất có rừng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và năng lực quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng.

 - Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp, phát huy giá trị kinh tế của cả 3 loại rừng, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  - Khai thác có hiệu quả đất lâm nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

- Quy hoạch xác định rõ các loại rừng sản xuất và đất lâm nghiệp được quy hoạch trồng rừng sản xuất nhằm giao cho chủ rừng và các địa phương quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả. Các chủ rừng đề ra các biện pháp lâm sinh thích hợp nhằm khôi phục rừng và nâng cao năng lực phòng hộ. 

- Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Khai thác, phát triển các tuyến du lịch sinh thái, văn hoá lịch sử, các khu bảo tồn thiên nhiên, các làng văn hoá dân tộc, các địa danh lịch sử.

- Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, duy trì và tăng độ che phủ rừng. Phát triển rừng trồng gỗ lớn, cây bản địa, kinh tế trang trại thông qua việc liên kết theo chuỗi từ sản xuất, chế biến và xuất khẩu. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Quán triệt sâu sắc, có kế hoạch, chương trình thông tin tuyên truyền cụ thể về công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc của Ban quản lý rừng phòng hộ; vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về bố trí dân di cư tự do và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, để đồng bào hiểu, thực hiện và giám sát các cơ quan, chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện.

2. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Rà soát tổng thể các quy định của pháp luật về đất đai lâm nghiệp (trong đó, có quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích rừng nghèo kiệt, phân bố manh mún trong vùng quy hoạch bố trí dân di cư tự do nhằm tạo thêm quỹ đất để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do), cơ chế, chính sách về bố trí dân cư, dân tộc, đặc biệt là chính sách cho các hộ dân di cư tự do là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn.

- Rà soát các chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, đặc biệt là vùng bố trí dân di cư tự do, xây dựng cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và vùng bố trí dân di cư tự do phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.
3. Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện an sinh xã hội

- Tổ chức lại sản xuất, phát triển các trang trại, gia trại, tổ hợp tác và hợp tác xã tại các địa phương có dân di cư tự do đến; khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp liên kết với người dân để sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển hạ tầng vùng bố trí dân di cư tự do.

- Khai thác và phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây lâm nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn, cây ăn quả, cây dược liệu; chăn nuôi gia súc, gắn với công nghiệp chế biến, phục vụ du lịch.

- Mở rộng đối tượng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng đến các hộ dân di cư tự do tại những khu vực đã được bố trí dân cư, quy hoạch ổn định.

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, thâm canh, tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
- Vận dụng các cơ chế, chính sách hiện có để thực hiện đầu tư (như: xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, chế biến gỗ, các khu công nghiệp,...), hỗ trợ vùng bố trí dân di cư tự do phát triển, góp phần phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

- Các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí đất (đất ở, đất sản xuất) cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện, sử dụng và phát triển rừng, lồng ghép với Chương trình bố trí dân cư. 

- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo cho người dân tại các điểm bố trí ổn định dân di cư tự do.
- Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Đồng thời, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc các hộ dân di cư tự do (ưu tiên đào tạo nghề với nhu cầu sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn).

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp truyền thống, sử dụng nguyên liệu từ rừng phục vụ xuất khẩu như đan lát, dệt vải thổ cẩm,... Khai thác có hiệu quả các nhà máy thủy điện hiện có, không cấp phép mới dự án thủy điện.  

- Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện

Chú trọng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương. Có giải pháp căn cơ hơn, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân đội cùng tham gia giải quyết, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hạn chế tối đa dân di cư tự do.

5. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

- Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người đứng đầu; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác giám sát và vận động hội viên, người dân tuân thủ pháp luật, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo và không nghe theo các luận điệu lôi kéo, kích động di cư tự do của các phần tử xấu, làm mất trật tự an toàn xã hội.

- Các đoàn thể xã hội ở địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ phát triển rừng vào chương trình hoạt động của mình. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của rừng, ý thức bảo vệ rừng cho từng thành viên của mình.

- Tổ chức tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức: Phát thanh truyền hình, báo, loa phát thanh, phóng thanh, tờ rơi…

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Quy ước, Hương ước bảo vệ và phát triển rừng, xem đây là bản cam kết tập thể về bảo vệ rừng, quản lý rừng, xây dựng rừng ở thôn ấp, làng bản của các xã. Tổ chức thực hiện Quy ước, Hương ước bảo vệ rừng ở các thôn, ấp đã xây dựng, có kiểm tra đánh giá hàng năm.

- Đưa chỉ tiêu bảo vệ rừng ở những khu rừng cụ thể ở địa bàn các thôn, làng, ấp, bản ở địa phương là một chỉ tiêu để xét công nhận làng, thôn, ấp văn hóa.

6. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội
- Xử lý nghiêm và kịp thời các điểm nóng về tranh chấp đất đai và các đối tượng kích động, phần tử lợi dụng lôi kéo đồng bào di cư tự do, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gây mất tình hình an ninh trật tự xã hội, chính trị, quốc phòng tại các địa phương, nhất là khu vực biên giới và địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; thường xuyên quan tâm, giải quyết kịp thời các khiếu nại, khiếu kiện của người dân, và xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện về tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội tham gia giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa người dân với các Ban quản lý rừng phòng hộ.
- Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý dân cư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cấp chứng minh nhân dân (căn cước công dân) cho các hộ khẩu, nhân khẩu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, và cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; giải quyết kịp thời các khiếu nại, khiếu kiện của người dân, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, điểm nóng về tranh chấp đất đai.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm tập hợp lực lượng, kích động ly khai tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gây mất an ninh trật tự.
- Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng vùng căn cứ hậu cần, kỹ thuật vững chắc. Giữ vững mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh chung đường biên giới của nước bạn Lào. Phát huy hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, 2 cửa khẩu Hồng Vân, Kô Tài và A Đớt - Tà Vàng; mở rộng giao lưu kinh tế, phát triển du lịch với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan trong chuỗi hành lang kinh tế Đông-Tây.

7. Về giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư xâm canh trong các lâm phần
- Đối với dân di cư tự do trong các lâm phần rừng sản xuất, không thuộc diện bị thu hồi đất, tiến hành hướng dẫn nhân dân kê khai sử dụng đất, kiểm tra tình hình sử dụng để có kế hoạch giao đất, cho thuê nếu thuộc lâm phần rừng sản xuất.

- Đối với dân di cư tự do trong các lâm phần phòng hộ, tiến hành hướng dẫn nhân dân kê khai sử dụng đất, kiểm tra tình hình sử dụng nếu đất xâm canh đã trồng cây lâu năm thì lập hồ sơ và yêu cầu dân lập cam kết trồng rừng theo quy định quản lý rừng phòng hộ sau khi khai thác hết chu kỳ cây. Sau chu kỳ cây, nếu dân thực hiện đúng cam kết thì tiến hành giao đất cho dân quản lý theo quy chế quản lý rừng, nếu không thực hiện theo cam kết thì tiến hành thu hồi không bồi thường. UBND tỉnh sẽ ban hành quy định cụ thể và thông báo công khai để dân biết .

- Đối với các hộ dân (cả di cư tự do và dân tại chỗ) trong các lâm phần rừng phòng hộ thuộc đối tượng phải trả lại đất khai phá trái phép, cần tổ chức điều tra, phân loại đối tượng để giải quyết ngay những bức xúc trước mắt cho dân như trợ cấp lương thực, giải quyết chỗ ở tạm để cương quyết thu hồi đất. Đồng thời, tùy khả năng quỹ đất của từng vùng mà quy hoạch để bố trí đất ở, đất sản xuất, tạo việc làm cho họ thông qua các dự án phát triển kinh tế rừng được quy hoạch trong vùng. Các hộ không chấp hành cương quyết cưỡng chế thực hiện, đồng thời thông báo với địa phương nơi dân đi để phối hợp đưa họ về nơi ở cũ.

8. Về quản lý bảo vệ rừng,  phát triển rừng phòng hộ và phát triển kinh tế rừng

- Tiếp tục củng cố, duy trì thường xuyên hoạt động công tác truy quét xâm hại rừng và thực hiện thu hồi đất xâm lấn trái phép, không để tình trạng nơi thu hồi nơi không, tránh dư luận so bì làm giảm hiệu quả chủ trương, cương quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý bảo vệ rừng.

- Đất thu hồi ưu tiên quy hoạch, giao cho chủ rừng để trồng rừng phòng hộ, có phương án sử dụng đất và triển khai thực hiện ngay trên diện tích được nhận đất sau thu hồi, không để bị dân tái chiếm.

- Tăng cường quản lý dân cư gắn với giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng.

- Giải quyết đất ở, đất sản xuất và giao khoán đất để trồng rừng, khoán bảo vệ rừng nhằm ổn định đời sống đồng bào dân tộc tại chỗ, người nghèo thiếu đất, không có đất sản xuất.

- Triển khai các chính sách của Nhà nước nhằm giúp đồng bào ổn định, cải thiện cuộc sống, bảo đảm cho người dân sống ven rừng, gần rừng có đời sống được cải thiện và yên tâm gắn bó với rừng, giảm sức ép về chặt phá rừng và gây cháy rừng.

- Thực hiện các chính sách trợ giúp về kinh tế, xã hội của Nhà nước đã ban hành đối với đồng bào như: Trợ cấp gạo, hỗ trợ vốn, xây dựng hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thu hút, bố trí việc làm ở những nơi có dự án trồng rừng,…

- Tăng cường thanh, kiểm tra giao khoán sử dụng rừng và đất rừng, lập lại trật tự trong sử dụng đất lâm nghiệp, chấn chỉnh công tác quản lý, lưu giữ hồ sơ, thủ tục trình tự giao khoán rừng và đất lâm nghiệp.

- Đầu tư các giống cây công nghiệp, lâm nghiệp có hiệu quả cao vào cơ cấu cây trồng trên đất lâm nghiệp, thực hiện trồng rừng thâm canh., trồng rừng gỗ lớn, quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu gỗ vừa có giá trị phòng hộ bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu xây dựng nhà máy chế biến gỗ, nhà máy ván dăm phục vụ xuất khẩu.

 - Đối với rừng tự nhiên, kiểm kê xác định diện tích rừng tự nhiên hiện còn trong vùng rừng phòng hộ, đánh giá chất lượng rừng, đề ra các biện pháp lâm sinh thích hợp nhằm khôi phục rừng và nâng cao năng lực phòng hộ. Xây dựng phương án điều chế rừng sản xuất nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, phát triển sản xuất ổn định, bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

9. Huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực

- UBND Tỉnh đã có chủ trương tổ chức lập dự án phục vụ di dân, di dân tự do cấp bách tại xã Quảng Nhâm với quy mô 28 ha phục vụ tái định cư cho khoảng 230 hộ, trong đó có 40 hộ dân từ Lào sang định cư tại Việt Nam. Dự án đã được Bộ Tài chính bố trí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để xây dựng hạng mục thiết yếu như đường giao thông, cấp nước sinh hoạt. Đây là dự án cấp bách, tiếp tục đề nghị Trung ương sớm hỗ trợ phần kinh phí còn lại của dự án (73,6 tỷ đồng) để tỉnh thực hiện hoàn thành đảm bảo mục tiêu của dự án.

- Huy động nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; khuyến nông, đào tạo nghề; bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi, khuyến khích và huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào vùng bố trí dân di cư tự do để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết với người dân xây dựng vùng nguyên liệu, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản đạt hiệu quả cao, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân di cư tự do. 
IV. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bố trí dân cư, trong đó có dân di cư tự do, có trách nhiệm:

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do của các địa phương; hàng năm, tổng hợp các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do cấp bách. 

- Xây dựng các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và lồng ghép với các Chương trình mục tiêu nhằm hỗ trợ người dân di cư tự do phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống trước mắt và lâu dài.
- Thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các ban quản lý rừng, các công ty nông lâm nghiệp đổi mới căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa và trở thành trung tâm liên kết sản xuất nông, lâm nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đóng góp tích cực cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, chính sách về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do và các hộ nghèo thiếu đất sản xuất, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo các địa phương rà soát  phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, ưu tiên bố trí đất sản xuất cho người dân di cư tự do, giảm thiểu việc lấn chiếm đất đai, phá rừng lấy đất sản xuất.
- Rà soát diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bố manh mún trong vùng quy hoạch bố trí dân di cư tự do để chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định để tạo thêm quỹ đất thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do.
- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai thực hiện để quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng. Cung cấp thông tin làm cơ sở xác định và thu nghĩa vụ tài chính của các đối tượng sử dụng đất.

- Khẩn trương triển khai xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực biên giới và khai thác hợp lý nguồn lực đất đai; làm cơ sở để các ban, ngành triển khai các chương trình, nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Phối hợp với Thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa các Ban quản lý đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối vốn ngân sách hàng năm, rà soát, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Trung ương xem xét, để hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án theo quy định. Đồng thời, tổng hợp các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Tổ chức vận động, kêu gọi các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững cho các xã biên giới.

 - Nghiên cứu xây dựng kế hoạch vận động, khuyến khích đầu tư, sản xuất những mặt hàng mới mà Salavan, Sê Kông có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để xây dựng thành những mặt hàng chủ lực, thành những điểm tăng trưởng xuất khẩu mới của lào sang tỉnh giai đoạn tới như lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến để tạo sản phẩm thương mại, lĩnh vực thủy điện, khai khoáng để tạo sản phẩm năng lượng, công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới đề nghị Trung ương sớm hỗ trợ phần kinh phí còn lại của dự án ổn định di dân, di dân tự do cấp bách tại xã Nhâm (73,6 tỷ đồng) để thực hiện hoàn thành đảm bảo mục tiêu của dự án và tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

4. Sở Ngoại vụ

- Tham mưu thực hiện, đồng thời theo dõi, đốc thúc các cơ quan, ban ngành trong việc triển khai nội dung các biên bản ghi nhớ, biên bản làm việc ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện, xã, biên giới để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới quốc gia Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống của khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035” giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan, Sê Kông sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt nam - Lào, Lào - Việt Nam đến người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong tỉnh tổ chức khảo sát tuyến đường biên giới đến cửa khẩu Hồ Vân - Kô Tài, xác định các điểm nối đầu phù hợp giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Salavan, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch làm việc với phía Bạn để thống nhất kết quả nhằm khai thác hiệu quả cửa khẩu.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác biên giới cũng như nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới.

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 531/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông theo biên bản làm việc ký ngày 19/9/2019 giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Sê Kông, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và các thủ tục theo quy định.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục triển khai dự án đầu tư phát quang tuyến đường cơ động lên các mốc quốc giới, cọc dấu, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới và xung quanh hệ thống mốc giới, cọc dấu giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉnh Salavan và Sê Kông đảm bảo theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavan và Sê Kông.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng thường xuyên tuần tra, truy quét khu vực biên giới, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm biên giới, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao khoán bảo vệ rừng chủ động tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, truy quét để phát hiện kịp thời các hành vi phá hoại rừng, bảo vệ tốt rừng được giao.

- Hỗ trợ lực lượng tham gia đoàn truy quét của huyện khi có yêu cầu.

- Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện giữ gìn an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới.

6. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và cấp các giấy tờ khác cho 17 trường hợp người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được Chủ tịch nước ký Quyết định  cho nhập quốc tịch Việt nam tại địa bàn nơi người di cư tự do, kết hôn không giá thú cư trú.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục trong việc cấp các giấy tờ hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn...) cho người dân di cư tự do làm căn cứ pháp lý cấp sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) và các giấy tờ, thủ tục hành chính khác.

7. Ban Dân tộc tỉnh
- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời, chủ trì rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế.

- Phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn danh mục các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do do Ủy ban nhân dân các huyện đề xuất.
8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Triển khai hiệu quả Hiệp định về hợp tác lao động giữa hai nước (ký năm 2013).

- Tăng cường quản lý lực lượng lao động trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác với các tỉnh của Lào, đặc biệt là các tỉnh giáp biên để có biện pháp hỗ trợ về mặt pháp lý, tạo thuận lợi cho công dân Thừa Thiên Huế đang lao động tại Lào.

- Thúc đẩy hợp tác với các tỉnh của Lào về phúc lợi xã hội bao gồm người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

9. Công an tỉnh
- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào.
- Chỉ đạo Công an huyện A Lưới hướng dẫn về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, quản lý cư trú đối với dân di cư tự do cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 
- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phần tử lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm tập hợp lực lượng, kích động ly khai tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phá rừng, lấn chiếm đất đai trái pháp luật; mua bán chất gây nghiện, người vượt biên trái phép, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Triển khai có hiệu quả Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2024 và hợp tác chặt chẽ với các tỉnh của Lào, đặc biệt là hai tỉnh Salavan, Sê Kông trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh các tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp tìm kiếm và quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sê Kông.

- Chỉ đạo các đơn vị của Bộ rà phá bom mìn, vật liệu nổ, theo các Chương trình của Chính phủ tại các diện tích đất quy hoạch đất ở, đất sản xuất để giao cho hộ dân di cư tự do nhưng chưa được rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. Phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tập huấn về kiến thức Quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, diễn tập, giúp đỡ đồng bào sản xuất, ổn định đời sống, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.
11. Sở Thông tin và Truyền thông
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương có dân di cư tự do đi và địa phương tiếp nhận dân di cư tự do đến nói riêng và cả nước nói chung.

12. Sở Văn hóa thể thao  
 Chủ trì, phối hợp với ban Dân tộc và các ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí ổn định dân di cư tự do gắn với phát triển du lịch tại các địa phương có dân di cư tự do đến.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

 - Chủ trì, phối hợp với ban Dân tộc và các ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tập trung, tăng cường công tác giáo dục đào tạo, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đặc biệt hỗ trợ tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí dân di cư tự do.

14. Đối với lãnh đạo Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các huyện

- Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới chủ động triển khai các hoạt động hợp tác kết nghĩa với các huyện biên giới của hai tỉnh Salavan và Sê Kông theo kế hoạch.

- Triển khai hiệu quả các chương trình, nội dung hợp tác với bạn; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là các huyện giáp biên đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình bố trí dân cư và tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư (cả nơi đi, nơi đến). Sau năm 2025, không còn tồn đọng dự án phục vụ di dân, di dân tự do cấp bách tại xã Quảng Nhâm với quy mô 28 ha phục vụ tái định cư cho khoảng 230 hộ, trong đó có 40 hộ dân từ Lào sang định cư tại Việt Nam, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân cư. Thuyết phục, vận động đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững để không để tái phát tình trạng dân di cư tự do đi nơi khác.  
- Bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phát triển rừng; xây dựng phương án, dự án phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép với Chương trình bố trí dân cư để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Bàn giao ranh giới, mốc giới và cho thuê đất đối với phần diện tích mà ban quản lý rừng phong hộ giữ lại để quản lý, sử dụng để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tranh chấp.

- Chủ động quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung, việc bố trí các khu vực đất đai dự kiến giao cho hộ dân di cư tự do phải đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng, đất ở và đất sản xuất.

- Lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình, dự án hiện có trên địa bàn với nguồn vốn Chương trình bố trí dân cư để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài cho người dân di cư tự do.

- Phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí ổn định dân di cư tự do gắn với phát triển du lịch và phổ cập giáo dục phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí dân di cư tự do.

V. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Căn cứ Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động để thực hiện ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng tài nguyên rừng bền vững, theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình hành động. Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới, báo cáo về tình hình thực hiện ổn định dân di cư tự do và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình cụ thể gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết di dân tự do, ổn định dân cư gắn với bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết./.
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